

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC


KHOA TIẾNG HÀN
CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2021-2022
NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC – BẬC CAO ĐẲNG – KHÓA 2020
	Stt
	Mã HP
	Tên HP
	Số lớp HP
	Số tín chỉ
	Số tiết
	Loại học phần
	Điều kiện tiên quyết
	Áp dụng cho ngành /Khóa
	Sĩ số lớp

(từ … đến …)
	Số tiết /tuần
	Số buổi /tuần

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	Bắt buộc
	Tự chọn 
	
	
	
	
	

	1
	CNC125142
	Ngữ pháp tiếng Hàn 4
	4
	3
	2
	1
	X
	
	Đã học Ngữ pháp tiếng Hàn 3
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	5
	1

	2
	CNC125152
	Viết tiếng Hàn
 4
	4
	3
	2
	1
	X
	
	Đã học Viết tiếng Hàn 3
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	5
	1

	3
	CNK125072
	Đọc hiểu tiếng Hàn 4
	4
	2
	1
	1
	X
	
	Đã học Đọc hiểu tiếng Hàn 3
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	3
	4

	4
	CNC125162
	Nghe nói tiếng Hàn 4
	4
	3
	1
	2
	X
	
	Đã học Nghe nói tiếng Hàn 3
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	6
	2

	5
	CNC125180
	Thực hành Biên phiên dịch tiếng Hàn
	4
	3
	2
	1
	X
	
	Đã học Biên phiên dịch tiếng Hàn
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	5
	1

	6
	CNC125170
	Thực hành năng lực tiếng Hàn
	4
	3
	2
	1
	X
	
	Đã học năng lực tiếng Hàn
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	5
	1

	7
	CNK125030
	Tiếng Hàn thương mại
	4
	2
	1
	1
	
	X
	Đã học các môn cơ sở
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	3
	1

	8
	CSC125090
	Văn hóa xã hội và doanh nghiệp Hàn Quốc
	4
	2
	1
	1
	
	X
	Đã học các môn cơ sở
	Tiếng Hàn Quốc/2020
	Từ 30 đến 35
	3
	1


Ghi chú: 
HP: Học phần; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021


TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                               Bùi Thị Uyên 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC


KHOA TIẾNG HÀN
CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2021-2022
NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC – BẬC CAO ĐẲNG – KHÓA 2021

	Stt
	Mã HP
	Tên HP
	Số lớp HP
	Số tín chỉ
	Số tiết
	Loại học phần
	Điều kiện tiên quyết
	Áp dụng cho ngành /Khóa
	Sĩ số lớp

(từ … đến …)
	Số tiết /tuần
	Số buổi /tuần

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	Bắt buộc
	Tự chọn 
	
	
	
	
	

	1
	CSC125022
	Ngữ pháp tiếng Hàn 2
	4
	2
	1
	1
	X
	
	Đã học Ngữ pháp tiếng Hàn 1
	Tiếng Hàn Quốc/2021
	Từ 30 đến 35
	3
	1

	2
	CSC125082
	Viết tiếng Hàn 2
	4
	2
	1
	1
	X
	
	Đã học Viết tiếng Hàn 1
	Tiếng Hàn Quốc/2021
	Từ 30 đến 35
	3
	1

	3
	CSC125110
	Đọc hiểu tiếng Hàn 2
	4
	3
	2
	1
	X
	
	Đã học Đọc hiểu tiếng Hàn 1
	Tiếng Hàn Quốc/2021
	Từ 30 đến 35
	5
	1

	4
	CSK125052
	Nghe nói tiếng Hàn 2
	4
	3
	1
	2
	X
	
	Đã học Nghe nói tiếng Hàn 1
	Tiếng Hàn Quốc/2021
	Từ 30 đến 35
	3
	1


Ghi chú: 
HP: Học phần; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2021


TRƯỞNG KHOA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC


KHOA TIẾNG HÀN
CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2021-2022
NGÀNH TIẾNG ANH– BẬC CAO ĐẲNG 
	Stt
	Mã HP
	Tên HP
	Số lớp HP
	Số tín chỉ
	Số tiết
	Loại học phần
	Điều kiện tiên quyết
	Áp dụng cho ngành /Khóa
	Sĩ số lớp

(từ … đến …)
	Số tiết /tuần
	Số buổi /tuần

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	Bắt buộc
	Tự chọn 
	
	
	
	
	

	1
	NNC116011
	Tiếng Hàn 1
	1
	3
	2
	1
	
	X
	Không
	Tiếng Anh
	Từ 30 đến 40
	5
	1

	2
	NNC116012
	Tiếng Hàn 2
	2
	3
	2
	1
	
	X
	Đã học tiếng Hàn 1
	Tiếng Anh
	Từ 30 đến 40
	5
	1


Ghi chú: 
HP: Học phần; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2021


TRƯỞNG KHOA
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